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	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	6A

(Thắng)
	6B

(Tuyển)
	7A

(Nhất)
	7B

(Giáp)
	8A

(Cường)
	8B

(Nhân)
	9A

(Tuyết)
	9B

(Loan)
	
	

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	2
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	
	

	
	3
	Nhạc - Tuyển
	NNgữ - Thủy
	Văn - Giáp
	Địa - Nhất
	Toán - Nhân
	Lý - Cường
	Văn - Tuyết
	Hoá - Loan
	
	

	
	4
	Sinh - Loan
	NNgữ - Thủy
	Văn - Giáp
	CNghệ - Tuyển
	Toán - Nhân
	MT - Thắng
	Lý - Cường
	Văn - Tuyết
	
	

	
	5
	
	
	NNgữ - Thủy
	Nhạc - Tuyển
	GDCD - Tráng
	Toán - Nhân
	
	
	
	

	3
	1
	Toán - Toan
	CNghệ - Hải
	Tin - Binh
	Sinh - Minh
	Văn - Tráng
	NNgữ - Đường
	Thể - Đ.Phương
	Địa - Nhất
	
	

	
	2
	NNgữ - Thủy
	Sinh - Loan
	Toán - Toan
	MT - Thắng
	NNgữ - Đường
	Nhạc - Tuyển
	Địa - Nhất
	Lý - Cường
	
	

	
	3
	Địa - Nhất
	Văn - Hải
	Toán - Toan
	Sử - H.Yến
	Thể - Đ.Phương
	Toán - Nhân
	Tin - Binh
	Văn - Tuyết
	
	

	
	4
	Văn - Hải
	Thể - Đ.Phương
	Sinh - Minh
	NNgữ - Thủy
	CNghệ - Thắng
	Văn - Tráng
	Văn - Tuyết
	Toán - Nhân
	
	

	
	5
	Văn - Hải
	Toán - Toan
	NNgữ - Thủy
	Lý - Cường
	Sinh - Minh
	Hoá - Loan
	Văn - Tuyết
	Sử - H.Yến
	
	

	4
	1
	Văn - Hải
	Tin - Binh
	Văn - Giáp
	Toán - Toan
	Văn - Tráng
	CNghệ - Thắng
	Sinh - Minh
	Thể - Đ.Phương
	
	

	
	2
	NNgữ - Thủy
	Toán - Toan
	MT - Thắng
	Văn - Giáp
	Lý - Cường
	Sử - H.Yến
	Toán - H.Phương
	Sinh - Minh
	
	

	
	3
	Tin - Binh
	Văn - Hải
	Thể - Đ.Phương
	NNgữ - Thủy
	NNgữ - Đường
	Văn - Tráng
	Toán - H.Phương
	Lý - Cường
	
	

	
	4
	Toán - Toan
	Văn - Hải
	NNgữ - Thủy
	Thể - Đ.Phương
	MT - Thắng
	Văn - Tráng
	Sử - H.Yến
	NNgữ - Đường
	
	

	
	5
	
	
	
	
	CNghệ - Thắng
	GDCD - Tráng
	
	
	
	

	5
	1
	MT - Thắng
	Tin - Binh
	Nhạc - Tuyển
	Văn - Giáp
	Thể - Đ.Phương
	Địa - Nhất
	Văn - Tuyết
	Hoá - Loan
	
	

	
	2
	Tin - Binh
	Lý - Cường
	Sử - H.Yến
	Văn - Giáp
	Địa - Nhất
	Toán - Nhân
	Thể - Đ.Phương
	GDCD - Tuyết
	
	

	
	3
	Thể - Đ.Phương
	Nhạc - Tuyển
	Lý - Cường
	Sử - H.Yến
	Hoá - Loan
	Thể - Tiến
	GDCD - Tân
	Tin - Binh
	
	

	
	4
	Lý - Cường
	Thể - Đ.Phương
	CNghệ - Tuyển
	Tin - Binh
	Sử - H.Yến
	CNghệ - Thắng
	Hoá - Loan
	Toán - Nhân
	
	

	
	5
	Sinh - Loan
	MT - Thắng
	Địa - Nhất
	CNghệ - Tuyển
	Toán - Nhân
	Tin - Binh
	Lý - Cường
	Văn - Tuyết
	
	

	6
	1
	CNghệ - Hải
	Toán - Toan
	CNghệ - Tuyển
	Văn - Giáp
	Toán - Nhân
	NNgữ - Đường
	Hoá - Loan
	Văn - Tuyết
	
	

	
	2
	GDCD - Giáp
	NNgữ - Thủy
	Toán - Toan
	Địa - Nhất
	Hoá - Loan
	Toán - Nhân
	Tin - Binh
	Văn - Tuyết
	
	

	
	3
	Toán - Toan
	GDCD - Giáp
	Sinh - Minh
	NNgữ - Thủy
	Địa - Nhất
	Hoá - Loan
	NNgữ - Đường
	Toán - Nhân
	
	

	
	4
	NNgữ - Thủy
	Sinh - Loan
	Địa - Nhất
	Toán - Toan
	Nhạc - Tuyển
	Sinh - Minh
	CNghệ - Hải
	Toán - Nhân
	
	

	
	5
	
	
	Văn - Giáp
	Toán - Toan
	Tin - Binh
	Địa - Nhất
	Văn - Tuyết
	CNghệ - Hải
	
	

	7
	1
	Toán - Toan
	Văn - Hải
	Sử - H.Yến
	Tin - Binh
	NNgữ - Đường
	Văn - Tráng
	Sinh - Minh
	Thể - Đ.Phương
	
	

	
	2
	CNghệ - Hải
	Sử - H.Yến
	Thể - Đ.Phương
	Sinh - Minh
	Văn - Tráng
	Thể - Tiến
	NNgữ - Đường
	Tin - Binh
	
	

	
	3
	Thể - Đ.Phương
	CNghệ - Hải
	Tin - Binh
	Toán - Toan
	Văn - Tráng
	Sinh - Minh
	Sử - H.Yến
	NNgữ - Đường
	
	

	
	4
	Văn - Hải
	Toán - Toan
	GDCD - Tráng
	Thể - Đ.Phương
	Sinh - Minh
	Tin - Binh
	Toán - H.Phương
	Sử - H.Yến
	
	

	
	5
	Sử - H.Yến
	Địa - H. Bắc
	Toán - Toan
	GDCD - Tráng
	Tin - Binh
	NNgữ - Đường
	Toán - H.Phương
	Sinh - Minh
	
	


